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 PHẦN THỨ NHẤT
VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT VÀ MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU CỦA MÔN HỌC
I.      Vị trí, tính chất
1.  Vị trí:
  Chương trình học phần Ngữ pháp 1 giúp cho sinh viên ôn lại các kiến thức ngữ pháp đã được học ở bậc phổ thông và củng cố theo hệ thống những kiến thức từ thấp lên cao. Học phần này cũng giúp sinh viên các kiến thức bổ trợ để học các học phần khác.
2.  Tính chất:
Các điểm ngữ pháp tiếng Anh được trình bày trong ở dạng phân tích chi tiết kiến thức. Sinh viên được hệ thống lại, ôn lại những kiến thức về ngữ pháp từ cấp độ cơ bản  đến nâng cao để làm nền tảng cho sinh viên chuẩn bị tiếp cận tiếng Anh ở cấp độ bao quát hơn, tổng hợp hơn ở học phần Ngữ Pháp 2.
II.  Mục đích, yêu cầu
1.  Mục đích:
Học phần Ngữ pháp 1 nhằm trang bị cho sinh viên một lượng kiến thức Ngữ pháp Tiếng Anh từ cơ bản đến nâng cao để từ đó sinh viên có thể tiếp tục học tiếp ở học phần Ngữ pháp 2 nói riêng và là nền tảng để sinh viên có thể tiếp tục trau dồi các kỹ năng ngôn ngữ khác.
2.  Yêu cầu:
- Sau khi hoàn tất học phần, sinh viên có khả năng: 
   Hiểu rõ kiến thức về ngữ pháp đã được học ở bậc phổ thông;
   Xử lí tốt các dạng bài tập ngữ pháp từ đơn giản đến phức tạp;
   Hệ thống những kiến thức các khái niệm ngữ pháp từ thấp lên cao.
- Tư tưởng:  Học phần mang lại cho sinh viên một cái nhìn bao quát về ngữ pháp Tiếng Anh; từ đó, tự vạch ra cho mình một kế hoạch ôn tập và rèn luyện.  
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PHẦN THỨ BA
NỘI DUNG CHI TIẾT
Bài 1:  WORDS AND SENTENCES
Thời gian: 5 tiết (LT: 2, TL, BT: 3, KT: 0)
A. Mục đích, yêu cầu: 
     * Mục đích: Trang bị cho học sinh kiến thức về từ các dạng câu trong tiếng An.h
 * Yêu cầu:
 - Sinh viên phải tự đọc sách, tìm hiểu và nghiên cứu kiến thức trước khi đến lớp. 
B. Nội dung
1. Word classes: nouns, verbs, adjectives… (p.2)
2. Sentence structure: subject, verb, object… (p.4)
3. Direct and indirect objects (p.6)

Bài 2:  VERBS
Thời gian: 5 tiết (LT: 2, TL, BT: 3, KT: 0)
A. Mục đích, yêu cầu: 
     * Mục đích: Trang bị cho học sinh kiến thức về các loại động từ trong tiếng Anh.
 * Yêu cầu:
 - Sinh viên phải tự đọc sách, tìm hiểu và nghiên cứu kiến thức trước khi đến lớp. 
B. Nội dung:
1. Present Continuous (p.8)
5. Present Simple (p.10)
6. Present Continuous or Present Simple (p.12)
7. State verbs and action verbs (p.14)
8. Past Simple (p.18)
9. Past Continuous (p.20)
10. Past Continuous or Past Simple (p.22)
11. Present Perfect (1) (p.26)	
12. Present Perfect (2): just, already, yet, for and since (p.28)	
13. Present Perfect (3): ever, this week (p.30)
14. Present Perfect or Past Simple (1) (p.32)	
15. Present Perfect Continuous (2) (p.38)
16. Present Perfect Continuous 
17. Present Perfect Continuous or Simple (p.40)
18. Past Perfect (p.42)
 	19. Review (p.44)
20. Past Perfect Continuous (p.46)
    	21. Review of Present and past tenses (p.48)
22. Introduction to the future (p.56)
23. Will and shall (p.58)
24. Be going to (p.60)
25. Will and be going to (p.62)
26. Present tenses for the future (p.64)
27. When I get there, before you leave, etc. (p.66)
    	28. Will be doing (p.70)
    	29. Will have done and was going to (p.72)
	30. Review of the future (p.74)
31. The verb have (p.78)
32. Short form (it’s, don’t) (p.80)
33. Emphatic do (p.82)

Bài 3:  QUESTIONS, NEGATIVES AND ANSWERS
Thời gian: 5 tiết (LT: 2, TL, BT: 3, KT: 0)
A. Mục đích, yêu cầu: 
     * Mục đích: Trang bị cho học sinh kiến thức về các dạng câu hỏi, các thể phủ định và cách thức trả lời.
 * Yêu cầu:
 - Sinh viên phải tự đọc sách, tìm hiểu và nghiên cứu kiến thức trước khi đến lớp. 
B. Nội dung:
1.‘Yes/no’ questions (p.84)
2. Short answers (p.86)
3. Wh-questions (p.88)
4. Subject/object questions (p.90)
	5. Preposition in wh-questions (p.92)
6. Who, what or which (p.94)
7. Negative statements (p.98)
8. Negative questions (p.100)
9. Question tags (p.102)
  	10. So/Neither do I and I think so (p.104)	

Bài 4:  MODAL VERBS
Thời gian: 6 tiết (LT: 3, TL, BT: 3, KT: 0)
A. Mục đích, yêu cầu: 
     * Mục đích: Trang bị cho học sinh kiến thức về các loại động từ khiếm khuyết.
 * Yêu cầu:
 - Sinh viên phải tự đọc sách, tìm hiểu và nghiên cứu kiến thức trước khi đến lớp. 
B. Nội dung:
1. Ability: can, could and be able to (p.108) 
2. Permission: can, may, could and be allowed to (p.110)
3. Possibility and certainty: may, might, could, must, etc (p.112)
4. Necessity: must and have to (p.114)
5. Necessity: mustn't, needn't, etc (p.116) 
6. Should, ought to, had better and be supposed to (p.118)
7. Asking people to do things (p.120)
8. Suggestions, offers and invitations (p.122)
9. Will, would, shall and should (p.124)
10. It may/could/must have been, etc (p.126) 

Bài 5:  THE PASSIVE
Thời gian: 6 tiết (LT: 3, TL, BT: 3, KT: 0)
A. Mục đích, yêu cầu: 
     * Mục đích: Trang bị cho học sinh kiến thức về các thể và cấu trúc bị động.
 * Yêu cầu:
 - Sinh viên phải tự đọc sách, tìm hiểu và nghiên cứu kiến thức trước khi đến lớp. 
B. Nội dung:
1. Passive verb forms (p.130)
2. Active and passive (1) (p.132)
3. Active and passive (2) (p.134)
4. Special passive structures (p.136)
5. Have something done (p.139) 
6. To be done and being done (p.140)

Bài 6:  THE INFINITIVE AND –ING VERBS
Thời gian: 6 tiết (LT: 3, TL, BT: 3, KT: 0)
A. Mục đích, yêu cầu: 
     * Mục đích: Trang bị cho học sinh kiến thức về các dạng câu hỏi, các thể phủ định và cách thức trả lời.
 * Yêu cầu:
 - Sinh viên phải tự đọc sách, tìm hiểu và nghiên cứu kiến thức trước khi đến lớp. 
B. Nội dung
1. Verb + to-infinitive (p.144) 
2. Verb + ing-form (p.146)
3. Verb + to-infinitive or verb + ing-form? (p.148) 
4. Like, start, etc (p.150)
5. Remember, regret, try, etc (p.152)
6. Verb + object + to-infinitive or ing-form (p.156) 
7. Question word + to-infinitive (p.158)
8. Adjective + to-infinitive (p.160) 
9. For with the to-infinitive (p.162) 
10. The infinitive with and without to (p.164) 
11. Verb/Adjective + preposition + ing-form (p.166)
12. Afraid to do or afraid of doing? (p.168)
13. Used to do and be used to doing (p.170)
14. Preposition or linking word + ing-form(p.172) 
15. See it happen or see it happening? (p.174)
16. Some structures with the ing-form (p.176) 

Bài 7:  NOUNS AND ARTICLES
Thời gian: 6 tiết (LT: 3, TL, BT: 3, KT: 0)
A. Mục đích, yêu cầu: 
     * Mục đích: Trang bị cho học sinh kiến thức về các dạng câu hỏi, các thể phủ định và cách thức trả lời.
 * Yêu cầu:
 - Sinh viên phải tự đọc sách, tìm hiểu và nghiên cứu kiến thức trước khi đến lớp. 
B. Nội dung
1. Ship and water: countable and uncountable nouns (p.180) 
2. A carton of milk, a piece of information, etc (p.182)
3. Nouns that can be either countable or uncountable (p.184)
4. Agreement (p.186) 
5. Singular or plural? (p.188)
6. Pair nouns and group nouns (p.190) 
7. Two nouns together (p.192) 
    8. A/an and the (1) (p.196)
9. A/an and the (2) (p.198)
10. A/an, one and some (p.200) 
11. Cars or the cars? (p.202) 
12. Prison, school, bed, etc (p.204)
13. On Friday, for lunch, etc (p.206)
14. Quite a, such a, what a, etc (p.208) 
    15. Place names and the (p.210) 


PHẦN THỨ TƯ
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
1.  Phạm vi áp dụng chương trình môn học
Chương trình môn học này được áp dụng để giảng dạy cho sinh viên Cao đẳng chuyên ngành tiếng Anh, hệ chính quy tập trung.
2.  Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học
Giáo viên cần hướng dẫn sinh viên cách thức nghiên cứu cá nhân và theo nhóm, tìm hiểu về kiến thức trước khi đến lớp.
Sinh viên, cùng với sự hướng dẫn của giáo viên, tiến hành thuyết trình, thảo luận trong nhóm và trước lớp, trao đổi các vấn đề còn vướng mắc trong quá trình nghiên cứu.
Giáo viên cần áp dụng linh hoạt các phương pháp giảng dạy khác nhau như (trình bày, diễn giải, chứng minh, thảo luận và làm việc nhóm; đặc biệt chú ý liên hệ thực tế và phát huy tính tích cực của viên...)
3.  Những điều kiện cần thiết để thực hiện chương trình môn học 
(Bố trí thời gian, địa điểm, giáo viên giảng dạy như thế nào; giáo viên, học sinh và nhà trường phải chuẩn bị những điều kiện, tài liệu, phương tiện gì...)  	
4.  Những chương, mục trọng tâm cần chú ý
....
5.  Mối liên hệ với các môn học khác (nếu phần thứ nhất chưa trình bày rõ)
6.  Tài liệu tham khảo chính
-         Sách, giáo trình chính:
John Eastwood (2006).  Intermediate Oxford Practice Grammar. Oxford: Oxford University Press.
Tài liệu tham khảo:
Raymond Murphy (2006). English Grammar In Use. Third edition. Cambridge: Cambridge University Press.
Betty Schrampfer Azar (1989). Understanding and Using English Grammar. New Jersey: Prentice Hall Regents
Phê duyệt:
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